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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Báo cáo của Cục thống kê Malaysia (DoSM) cho biết, sản lượng cao su tự nhiên trong tháng 4/2020 của nước này đạt 
34.616 nghìn tấn, tăng 0.3% so với tháng 3/2020 và tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, nhu cầu thấp khiến 
xuất khẩu cao su của nước này trong tháng 4 chỉ đạt 40.596 nghìn tấn, giảm 10% so với tháng trước. Tính đến tháng 3 
năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường chính nhập khẩu cao su Malaysia với thị phần nhập khẩu chiếm tới 48.8%, tiếp 
đến là Đức (12.1%), Mỹ (6.2%), Iran (5.3%) và Đài Loan (3.5%). Kim ngạch xuất khẩu găng tay cao su tháng 4 của 
Malaysia đạt 1,984.4 triệu ringgit (465.27 triệu USD), tăng 11.6% so với tháng 3. Mỹ là thị trường nhập khẩu găng tay cao 
su lớn nhất với 97.905 nghìn tấn, tiếp đến là Trung Quốc và Đức. Tồn kho cao su tháng 4 của Malaysia ở mức 321.214 
nghìn tấn, giảm 0.5% so với tháng 3.

§ Báo cáo Tiến độ mùa vụ của USDA công bố hôm nay cho thấy, tiến độ gieo trồng bông niên vụ 2020/21 tại Mỹ tính đến 
ngày 14/06 đã đạt 89%, nhanh hơn 4 điểm phần trăm so với niên vụ trước. Gieo trồng tại các bang Arkansas, Arizona và 
California đều đã hoàn thành, trong khi tại các bang Georgia, Bắc Carolina, Tennessee, diện tích gieo trồng cũng đều đã 
đạt trên 90%. Tiến độ ra hoa tại bang Arizona hiện đang nhanh đột biến với 69% diện tích gieo trồng đã bước vào thời kỳ 
trổ hoa, tăng 40 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 34 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm gần 
nhất.

§ Chính phủ Bờ Biển Ngà hôm qua báo cáo, tính từ đầu niên vụ đến hết tuần trước, nông dân nước này đã chuyển 
2.071 triệu tấn cacao ra các cảng chờ xuất khẩu, tăng 0.3% so với cùng kỳ niên vụ 2018/19.

§ Tập đoàn logistics Czarnikow Group nhận định, việc hạn chế các dịch vụ giải trí và ăn uống trên khắp thế giới sẽ khiến 
nhu cầu tiêu thụ đường trong năm nay giảm mạnh trong vòng 1 thập kỷ qua.

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US đã 
giảm xuống mức 4.227 
triệu bao trong phiên 
giao dịch ngày 15/06.

 Cà phê: Dự trữ cà 
phê của sàn ICE US 
giảm xuống mức 1.667 
triệu bao trong phiên 
giao dịch ngày 15/06.

 Bông: Dự trữ bông 
của sàn ICE US tăng 
mạnh lên mức 32,435 
kiện tính đến ngày 
12/06.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời nhiều mây, không 
mưa, nắng nhẹ. Độ ẩm trung bình ở mức 67%. Nhiệt độ 11 - 24 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo mưa giông liên tiếp. Nhiệt độ dao động từ 21-31 
độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 76%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời quang mây, 
nắng nhẹ, có mưa giông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 35 độ C. Độ ẩm trung bình 
trong không khí ở mức 49%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời mưa rào rải 
rác, trời nhiều mây, nắng yếu. Độ ẩm trung bình 78%. Nhiệt độ 17 – 29 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa 
giông rải rác. Độ ẩm trung bình 67%. Nhiệt độ từ 25-35 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo có mưa giông cục 
bộ. Độ ẩm trung bình ở mức 80%, nhiệt độ dao động từ 21-32 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 7 giảm 1.26% xuống mức 
94.00 cents/pound. Triển vọng kinh tế ảm đạm kéo giá 
cà phê xuống thấp.

 Kháng cự: 95.97; 97.03     Hỗ trợ: 93.07; 91.23

§ Giá cacao giao tháng 07 trên sàn ICE US giảm 
1.71% lên mức 2,355 USD/tấn. 

 Kháng cự: 2,490; 2,427  Hỗ trợ: 2,323; 2,293

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 07 trên sàn ICE US tăng 
1.43% lên mức 12.04 cents/pound. Giá đường hôm qua 
bật tăng sau khi giá dầu thô thế giới quay đầu tăng hơn 
2%, bất chấp đồng Real Brazil đóng phiên hôm qua mất 
giá 2.03% so với USD. 

 Kháng cự: 12.11; 12.34  Hỗ trợ: 11.85; 11.62

§ Giá bông kỳ hạn tháng 07 trên sàn ICE US giảm 
1.39% xuống mức 59.01 US cents/pound. 

 Kháng cự: 59.64; 60.28  Hỗ trợ: 58.53; 58.06

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn TOCOM 
giảm mạnh 1.78% xuống mức 143.5 JPY/kg. 

 Kháng cự: 145.7; 147.9  Hỗ trợ: 141.8; 140.1

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 07 trên sàn Singapore 
giảm 1.48% xuống mức 112.80 US cents/kg.  

 Kháng cự: 113.57; 115.63  Hỗ trợ: 112.43; 110.37


